
BỘ Y TẾ 
 

 

Số:            /BYT-TB-CT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

 

V/v tăng cường đảm bảo công tác sản 

xuất, cung ứng PPE và phối hợp 

cung cấp thông tin phục vụ phòng 

chống dịch COVID-19. 

 

                    

Kính gửi:  Các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng trang thiết bị bảo  

                  hộ cá nhân (PPE) phục vụ phòng chống dịch COVID-19. 

                                       (Sau đây gọi tắt là các Đơn vị) 
 

Trước tình hình bệnh dịch COVID-19 đang có chiều hướng diễn biến 

phức tạp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc tăng cường chuẩn bị, đảm bảo công tác hậu cần, không để xảy ra tình 

trạng khan hiếm, thiếu vật tư, thiết bị y tế. Tiếp theo Công văn số 5646/BYT-

TB-CT ngày 15/7/2021 về việc tăng cường đảm bảo công tác sản xuất, cung ứng 

vật tư, thiết bị y tế và phối hợp cung cấp thông tin phục vụ phòng chống dịch 

COVID-19, Bộ Y tế hoan nghênh các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng trang 

thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) phục vụ phòng chống dịch COVID-19 đã tập trung 

sản xuất, cung ứng và đề nghị phối hợp thực hiện các nội dung sau: 

1. Cử ngay 01 nhân viên đầu mối có trách nhiệm phối hợp với Vụ 

Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế để thường xuyên cung cấp, cập 

nhật thông tin cung ứng và chủ động báo cáo về các khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình sản xuất, nhập khẩu để kịp thời có hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ, thông tin 

gửi về Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế
1
 trước ngày 21/7/2021 để tổng hợp.  

2. Khẩn trương cung cấp, cập nhật thông tin về năng lực sản xuất, kế hoạch 

tổ chức hoạt động cung ứng theo các nội dung tại Phụ lục kèm theo công văn này 

(dạng Excel, font Times New Roman, cỡ chữ 14) và gửi về Bộ Y tế (Vụ Trang 

thiết bị và Công trình y tế, email: dmec@moh.gov.vn) để tổng hợp số liệu, sẵn 

sàng ứng phó với dịch bệnh. 

Để hỗ trợ các địa phương chủ động công tác hậu cần theo tinh thần “4 tại 

chỗ” của Chính phủ và văn bản hướng dẫn số 4841/BTC-HCSN ngày 12/5/2021 

của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm trong điều kiện 

có dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế sẽ tổng hợp, công khai danh sách, năng lực và 

thông tin của đơn vị trên Cổng thông tin Bộ Y tế và Cổng điện tử quản lý trang 

                                           
1
 Đầu mối liên hệ: Đồng chí Nguyễn Ngọc Huy, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế, SĐT: 0912 

810390; Email: dmec@moh.gov.vn  để tổng hợp, hướng dẫn công tác phối hợp. 

KHẨN 



thiết bị y tế để các bệnh viện, cơ sở y tế tham khảo, nghiên cứu lên phương án 

mua sắm phục vụ công tác chuyên môn, phòng chống dịch.  

3. Chủ động nguồn hàng, có kế hoạch ổn định, dự trữ nguyên liệu, tăng 

cường sản xuất, nhập khẩu đảm bảo số lượng, chất lượng đáp ứng nhu cầu phòng, 

chống dịch COVID-19 và hướng dẫn sử dụng sản phẩm đúng theo quy định; xem 

xét giảm giá bán để hỗ trợ các đơn vị phòng chống dịch. 

4. Thực hiện chủ trương của Chính phủ và của Bộ Y tế, để đảm bảo ổn 

định và phát triển sản xuất, cung ứng, đề nghị các đơn vị lập danh sách ưu tiên 

tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho các cán bộ, công nhân trực tiếp sản xuất và 

khẩn trương liên hệ với Sở Y tế trên địa bàn để được tiêm phòng theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ Bộ Y tế 

(Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) để được phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ. 

Nhận được văn bản này, đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện 

báo cáo và phối hợp với Bộ Y tế để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch 

COVID-19.  

           Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các đơn vị./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên (theo danh sách); 

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Đ/c Thứ trưởng (để báo cáo); 

- Cục KCB, YTDP, MTYT (để p/h); 

- Vụ KHTC, TTTĐKT, VPB (để p/h); 

- Cổng thông tin Bộ Y tế và Cổng điện 

tử quản lý trang thiết bị y tế; 

- Lưu: VT, TB-CT. 
 

                       TL. BỘ TRƢỞNG 

                           VỤ TRƢỞNG 

VỤ TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuấn 

 



PHỤ LỤC  

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CUNG ỨNG  
(kèm theo Công văn số       /BYT-TB-CT  ngày     /7/2021) 

 

 

I. Khẩu trang N95 (hoặc tƣơng đƣơng) 

STT Đơn vị sản xuất Địa chỉ sản xuất Tỉnh/ 

Thành phố 

Tiêu 

chuẩn 

sản xuất
2
 

Năng lực 

sản xuất 

(chiếc/ngày) 

Số lƣợng 

tồn kho 

hiện tại 

(chiếc) 

Liên hệ Giá công bố
3
 

1         

2         

 

 

II. Khẩu trang y tế 3, 4 lớp 

STT Đơn vị sản xuất Địa chỉ sản xuất Tỉnh/ 

Thành phố 

Tiêu 

chuẩn sản 

xuất 

Năng lực 

sản xuất 

(chiếc/ngày) 

Số lƣợng 

tồn kho 

hiện tại 

(chiếc) 

Liên hệ Giá công bố 

1         

2         

 

 

III. Bộ áo liền quần phòng chống dịch (cấp độ 1, 2) 

STT Đơn vị sản xuất Địa chỉ sản xuất Tỉnh/ 

Thành phố 

Tiêu 

chuẩn sản 

xuất 

Năng lực 

sản xuất 

(bộ/ngày) 

Số lƣợng 

tồn kho 

hiện tại (bộ) 

Liên hệ Giá công bố 

1         

2         

 

 

 

                                           
2
 Đề nghị ghi rõ Tiêu chuẩn đã công bố/các chứng nhận đã được cấp liên quan đến chất lượng sản phẩm 

 
3
 Đơn vị có trách nhiệm công khai giá đề xuất đảm bảo đúng quy định 



 

IV. Bộ áo liền quần phòng chống dịch (cấp độ 3, 4) 

STT Đơn vị sản xuất Địa chỉ sản xuất Tỉnh/ 

Thành phố 

Tiêu 

chuẩn sản 

xuất 

Năng lực 

sản xuất 

(bộ/ngày) 

Số lƣợng 

tồn kho 

hiện tại (bộ) 

Liên hệ Giá công bố 

1         

2         

 

 

V. Găng tay khám 

STT Đơn vị sản xuất Địa chỉ sản xuất Tỉnh/ 

Thành phố 

Tiêu 

chuẩn sản 

xuất 

Năng lực 

sản xuất 

(đôi/ngày) 

Số lƣợng 

tồn kho 

hiện tại 

(đôi) 

Liên hệ Giá công bố 

1         

2         

 

VI. Găng tay phẫu thuật 

STT Đơn vị sản xuất Địa chỉ sản xuất Tỉnh/ 

Thành phố 

Tiêu 

chuẩn sản 

xuất 

Năng lực 

sản xuất 

(đôi/ngày) 

Số lƣợng 

tồn kho 

hiện tại 

(đôi) 

Liên hệ Giá công bố 

1         

2         

 

VII. Kính, mũ bảo hộ  

STT Đơn vị sản xuất Địa chỉ sản xuất Tỉnh/ 

Thành phố 

Tiêu 

chuẩn 

sản xuất 

Năng lực 

sản xuất 

(chiếc/ngày) 

Số lƣợng 

tồn kho 

hiện tại 

(chiếc) 

Liên hệ Giá công bố 

1         

2         
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